
UBNI) lllANII I’llO DỎNCÌ I K ill I CỌNG IIOÀ XÃ IIỌI C llủ NGHĨA V1ỆTNAM 
TRƯỞNGTH ilỏNCTHẢI DÔNG Dộc lập-Tự tlo- Hạnh phúc

Sò: 02 I M-11I I111) Hồng Thái Dông, ngày 17 lining 01 năm 2025

THÔNG HÁO
Công Ivhai Chat Itrụng giáo (lục; Ngím sách; Quy che và Nghị quyết phiên họp 

thứ 2 llội (lồng trirờng năm học 2024-2025

Căn cử Nghị (lịnh sổ 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 "Nghị dinh vè thực 
hiện dân chú trong hoạt dộng cơ quan hành chính nhà nước và dơn vị sự nghiệp 
công lập" của Chính Phũ;

Căn cử Thông tư số 09/2024/TT-BGDDT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của 
Bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định vẻ cóng khai trong hoạt dộng cùa các 
cơ sờ giáo dục thuộc hộ thông giáo dục quốc dân;

Cản cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 cùa Bộ tài chính về 
việc Hướng dan về công khai ngán sách doi với đơn vị dự toán ngán sách, tô chức 
dược ngán sách nhà nước ho trợ;

Càn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ tài chính 
"Thông tư sứa dôi. hô sung một số điểu cùa Thông tư so 61/2017/TT-BTC ngày 
15/6/2017 cùa Bộ tài chính Hướng dần về công khai ngân sách đối với dơn vị dự 
toán ngân sách, tô chức dược ngân sách nhà nước ho trợ;

Cân cứ Thông tư sổ 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo vế việc Hướng dan thực hiện dân chù trong hoạt động cùa cơ sở 
giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiếu học;

Căn cứ Công văn số Ỉ442/PGD&DT ngày 20/08/2024 của Phòng GD&ĐT  
về việc hướng dan thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiêu học, năm học 2024-2025;

Căn cứ vào kế hoạch số 77/KH-THHTĐ ngày 28/08/2024 cùa Tnrcmg TH Hồng 
Thái Đông về việc Thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024-2025;

Căn cứ kế hoạch sổ 105/KH-THHTĐ ngày 26/9/2024 của Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025;

Cân cứ kế hoạch số 84/KH-THHTĐ ngày 05/9/2024 cùa Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc thực hiện công tác công khai năm học 2024-2025;

Căn cứ Ouyết định số 13/OD-THHTĐ ngày 17 tháng 01 năm 2025 cùa

trường Tiểu học Hồng Thái Đông về việc công khai Dự toán ngân sách năm 2025; 

Quy ché chi tiêu nội bộ năm 2025; Quy chế sử dụng Tài sản công năm 2025; Chắt
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hrợng giãn dục Học kì I;  Nghị lỊUỴỎl liậi dồng tại phiên hụp thử hai cùa Hội đồng 
trường nủm 2024-2025 cùa trường Tiéu học llồng Thái Dông;

I. Trường Tiểu liọc llmig Thúi Dông thông háo công khai Dự toán ngân 
sách năm 2025; Quy ché chi tiêu nội hộ Iiãin 2025; Quy chế sử (lụng rài sàn 
công năm 2025; Chất luụng giáo (lục Ilục kì I; Nghị quyết hội dồng tại phiên 
họp thú hai của I lội (lồng ti ming năm 2024-2025 của trường Tiễu học Hồng 
Thái Dông cụ the Iilui sau:

1. Dự toán ngân sách nãm 2025;
2. Quy chề chi tiêu nội hộ nàm 2025;
3. Quy che sir dụng Tài sán công nãm 2025;
4. Chất lượng giáo dục I lọc ki I nám học 2024-2025;
5. Nghị quyết hội dồng tại phiên họp thứ hai của Hội dồng trường năm 

2024-2025;
II. Thòi gian công khai: 30 ngày (từ ngày 17/01/2025 đắn ngày 

Ị 7/02/2025)
I II. Dịa điểm công khai: Báng thông báo, trang vveb của nhà trường.
Trên dây là Thông báo công khai Dự toán ngân sách năm 2025; Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2025; Quy chế sử dụng Tài sản công năm 2025; Chất lượng giáo 
dục Học kì 1; Nghị quyết hội đồng tại phiên họp thứ hai cùa Hội đồng trường năm 
2024-2025 cùa trường Tiểu học Hồng Thái Đông.

Nơi nhận: IIIẼ U  TRƯỞNG
- CBGV-NV(n/b);
- Lưu: HSCK.
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. . CỘNG IIÒA XÃ HỘI C IIỦ  NGHĨA VIỆT NAM
! UBND THÀNH PHỐ DÔNG TRIÈII
T iU 'ở \c ;  TH I ió ,\f ĩ  THÁI nÕNCĨ l)nc_lij|) r  I ự  (In - j ja n h  phlìc

Thành phẳ Dũng Triều, ngáy n  lining III mini 2II2Ì

TIIỌNG KÊ CIIÁT LƯỢNG GIÁO DỤC 
CU ỎI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
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/ .  Kết quả học tập
ì. Tiếng Mệt 897 IK5 72 6 3 0 1 171 92 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 208 104 2 1 0 1

H o à n  th à n h  tổ t 778 162 68 5 3 0 1 151 83 1 0 1 139 58 3 1 0 1 149 7 7 3 3 0 1 177 95 2 1 0 0

H o à n  thà n h 112 20 3 1 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 21 7 0 0 0 2 21 6 0 0 0 2 30 9 0 0 0 1

C hư a h oản  t h in h 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2. Toán 897 1X5 72 6 3 0 1 171 92 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 20X 104 ■» 1 0 1

H o à n  th à n h  tố t 780 177 6 9 6 3 0 1 162 89 1 0 0 151 60 3 1 0 2 104 4 7 1 1 0 1 186 96 2 1 0 0

H o ã n  th à n h l í ỉ 7 3 0 0 0 0 9 3 0 0 0 1 9 4 0 0 0 1 64 35 2 2 0 2 22 8 0 0 0 1

C h ư a  h o à n  tha n h 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Tư nhiên và Xả hội 517 1X5 72 6 3 0 1 171 92 1 0 1 161 65 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H o á n  th á n h  tố t 383 143 64 4 2 0 0 124 72 1 0 0 116 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H o ả n  thả n h 134 42 8 2 1 0 1 4 7 20 0 0 0 1 4 5 18 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C hư a  h oàn  thầ n h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Khoa học 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 83 3 3 0 3 208 104 2 0 1

H o à n  th à n h  tố t 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 6 7 1 1 0 1 192 97 2 0 0

H o à n  th à n h 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 16 2 2 0 2 16 7 0 0 0 1

C hư a  hoán thá n h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Lịch sử rà Dịa li 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 *> 0 1

H o à n  th à n h  tồ i 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 78 3 3 0 ■> 2 0 2 102 2 0 0

H o à n  th ả n h 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 1 6 *> 0 0 0 1

C h ư a  h oàn  th ả n h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.Xgoọi ngừ 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 208 104 2 0 1

H o à n  th ả n h  tố t 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 51 2 0 0 •> 129 6 9 3 3 0 3 159 81 1 0 0 0

H o à n  th à n h 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 14 1 1 0 1 42 14 0 0 0 0 4 9 23 1 0 I

C hư a  h oãn  th in h ĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Tin học 541 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 65 "  3 l 0 3 172 8 3 3 3 0 3 2 0 8 IU 4 2 0 1

H o à n  th ả n h  tổ t 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 5 9 3 1 0 •> 163 81 3 3 0 2 2 0 7 104 2 0 0

H o à n  th à n h 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 1 9 *> 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

C h ư a  h o à n  thá n h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Dạo ilirc 897 1X5 72 6 3 0 1 171 92 I 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 S3 3 3 0 3 20S 104 ■> 0 1

l lo à n  th à n h  lo i 664 144 63 4 2 0 0 129 72 1 1 0 0 112 4 7 1 0 0 0 122 6 9 3 3 0 1 157 8 6 ■> 0 1
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H o à n  ill.ml) 233 41 9 2 1 0 1 42 20 0 0 0 1 49 18 2 , 0 3 50 14 0 0 0 2 51 18 tí i  t í tí
C h ư a  h n a n  Ili.mil 0 0 0 0 t) 0 0 0 0 0 0 0 tí tí tí 0 tí tí tí 0 0 tí 0 0 0 t í tí tí i  t í t í

v.lloọt dộng trui nghiệm 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 tí 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 2 Ị 1 0 1
H o a n  th à n h  tò t ft ft.ỉ 140 04 5 3 0 1 124 71 1 1 0 tí I I I 45 1 tí t í tí 127 67 3 3 tí 1 155 XX *» 1 tí tí
IK O n  thánh 234 39 8 1 0 0 1) 47 21 0 0 0 1 50 20 1 1 0 3 45 16 tí tí tí •> 53 16 0 0 tí 1
C hư a hoàn Ih a n li 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 tí tí tí tí tí tí 0 tí 0 (1 tí tí tí tí 0 tí 0 0 tí

lO.Giớo dục the chát 897 1X5 72 0 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 tí 3 172 83 3 3 tí 3 2 0 8 104 2 1 0 1

H o à n  th á n h  tò t ỎA 2 148 04 5 3 0 1 126 70 1 1 0 tí 11« 45 1 tí tí t í 124 62 3 3 tí 1 154 79 2 1 0 tí
H o à n  th à n h 235 37 8 1 0 0 0 45 22 0 0 tí 1 51 20 2 1 tí 3 48 21 tí tí tí 2 54 25 0 0 0 1

C h ư a  hoan lln tn h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí tí 0 tí 0 tí tí tí tí tí tí tí tí 0 0 0 tí tí
/ I.Kghf thuột (Âm nhọc) 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 tí 3 208 104 2 1 tí 1

H o á n  th à n h  lò l 6  42 144 6 5 4 0 0 125 73 1 1 0 0 113 47 1 tí 0 0 133 6 7 3 3 tí 1 127 72 2 1 0 tí

H o à n  thành 255 41 7 2 1 0 1 4 6 19 0 0 tí 1 48 18 2 1 tí 3 39 16 0 tí tí 2 81 32 tí 0 0 1

C hư a h oán  thánh 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí tí 0 tí tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I2.\ghf thuật (Mỉ thuật) 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 tí 3 2 0 8 104 2 1 0 1

H o à n  th in h  lỏ i 639 145 6 6 5 3 0 0 121 72 1 1 0 0 I t í l 43 2 0 0 0 125 64 3 3 0 1 147 80 2 1 0 0

H oàn  thành 258 40 6 1 0 0 1 50 20 0 0 tí 1 6 « 22 1 1 tí 3 47 19 0 0 0 2 61 24 0 0 0 1

C hưa hoán th in h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.ĩ. Cóng nghị 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 2 1 0 1

H o à n  thành  tcSt 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 53 3 1 tí 0 149 78 3 3 0 2 I9X 101 1 0 tí

H o á n  thà n h 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 12 0 tí tí 3 23 5 tí 0 tí 1 10 3 tí 0 0 1

C hư a h oàn  thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

/ / .  Khừng phàm chát chù yêu
Yêu nườc 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 1 1 0 1

T ố t 661 156 6 9 5 3 0 1 128 74 1 1 0 tí 108 45 1 tí 0 0 116 62 3 3 0 0 153 85 •» 1 0 0

D j l 236 2 9 3 1 0 0 0 43 18 0 0 b 1 53 20 2 1 tí 3 56 21 0 0 0 3 55 19 0 0 0 1

r i n  cố  c in e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí tí 0 tí tí tí tí 0 0 0 0 0 tí 0 0 0 0 0

Khàn ải 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 2 1 0 I

TỒI 651 154 68 5 3 0 1 125 71 1 1 0 0 108 45 1 0 tí 0 114 62 3 3 tí 0 150 85 2 1 0 0

Đ ạt 245 31 4 1 0 0 0 4 6 21 0 0 0 i 53 20 2 1 () 3 57 21 0 0 0 3 58 19 0 0 0 1

c ằ n  c ỏ  cãnp / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 tí 1 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chùm chi 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 2 1 0 1

T ố t 642 148 6 6 5 3 0 0 125 71 1 1 ò tí 108 45 1 0 0 0 112 61 3 3 0 0 149 83 ■> 1 0 0

D at 254 3 6 6 1 0 0 1 4 6 21 0 0 0 1 53 20 2 1 tí 3 6U 22 0 0 0 3 59 21 0 0 0 1

C â n  cí> Ó n £ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 0 0 tí tí 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trung thực 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 tí 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 208 104 ■> 1 0 1

T ò t 648 151 68 5 3 0 0 124 6 9 1 1 0 tí 108 45 1 tí 0 0 113 61 3 3 0 0 152 86 ■> 1 0 0

Đ a i 249 34 4 1 0 0 1 47 23 0 0 0 1 53 20 2 1 0 3 59 22 0 0 0 3 56 18 0 0 0 1

C ằ n  cỏ  c in e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trách nhiệm 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 tí 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 •> 1 0 1

TỐ I 645 152 6 8 5 3 0 0 122 70 1 1 0 0 108 45 1 0 0 0 113 61 3 3 0 0 150 84 ■> 1 0 0

Đai 250 32 4 1 0 0 1 4 9 2 2 0 0 0 1 53 20 2 1 0 3 58 22 0 0 0 3 58 20 0 0 0 1

C ấn  co  gánc 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí 0 0 0 0 1 tí tí 0 tí 0 0 0 0 0 0 0

/ / / .  Khùng nùng lực cut lỗi
1. Những nùng lực chung
Tự clni 1'à lự học 897 185 72 6 3 0 1 171 92 _ì 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 t 1 0 1

T ó t 644 147 68 5 3 0 0 120 68 ĩ 1 0 tí 106 43 1 0 0 0 116 59 3 3 tí tí 155 84 1 1 0 0

D at 252 37 4 1 0 0 1 51 24 0 0 0 55 ■>■> 2 1 0 3 5 6 24 0 0 0 3 53 2 0 0 0 tí 1

C ần  c ồ  eánẹ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 tí tí tí 0 0 0 0 0 tí 0 0 tí tí tí 0 0

Giao tiỉp và hợp tác 897 1X5 72 6 3 0 l 171 92 1 1 0 161 65 3 l 0 3 172 83 3 3 0 3 208 104 ■> 1 0 1

TÒI 642 151) 6 7 5 3 0 0 120 67 l 1 tí tí 107 43 1 0 0 u 116 6 0 3 3 t í tí 149 81 •> 1 0 tí

i ỉa t 254 34 4 1 0 0 1 51 25 0 0 tí 1 54 ■>■> 1 1 0 3 56 23 tí tí 0 3 59 23 tí tí tí 1
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V . Ci\ u.ll'tf / 1 1 ( 0 0 0 0 (1 (1 tí tí tí tí tí tíJ quyi't rail at và sing lạo 89? 1X5 72 (1 3 0 1 171 92 1 1 « 1 161 65 3 1 « 3 172 X3 3 3 tí 3 2tíx 104 1 1 tí 1
637 151 68 5 3 0 0 119 68 1 1 tí tí Ití7 43 1 tí tí 0 115 59 3 3 0 t í 145 79 2 1 0 t í

259 33 4 1 0 0 1 52 24 t í 0 tí 1 54 22 n 1 0 3 57 24 0 t í tí 3 63 25 0 0 t í 1('in co cánc 1 1 0 ( 0 0 (1 0 « 0 n 0 tí 0 0 tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí 0 tí tí 0
2. .Ml ting tiling lục dậc thù
\gòn ngừ 89? 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 tí 3 172 83 3 3 tí 3 208 104 2 1 0 1

TỒI 645 148 6 6 5 3 0 1 119 68 1 1 tí tí 108 45 1 0 tí tí 118 64 3 3 tí tí 152 86 2 1 0 tí
Ual 251 36 6 1 1) 0 0 52 24 « tí 0 1 53 2 « 2 1 tí 3 54 19 tí t í tí 3 56 18 0 0 tí 1

c a n  c ô  cáng ì 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (ỉ tí 0 0 (1 tí t í tí tí 0 t í tí t í tí 0 tí 0 0 tí tí t í

Tinh toàn 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 t í 1 161 6 5 3 1 tí 3 172 83 3 3 t í 3 2 0 8 104 2 1 tí 1

TỒ I 6 58 151 66 5 3 0 1 122 6 9 1 1 0 0 105 44 1 0 0 0 115 59 1 1 0 1 145 82 *» 1 0 tí

D ạ i 256 32 5 1 0 0 0 4 9 23 0 0 0 1 56 21 2 1 tí 3 5 6 24 2 2 0 2 63 2"» 0 0 tí 1

C ầ n  cồ gãnc ỉ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 0 0 1 tí tí tí tí 0 tí 0 0 0 tí 0

Khoa học 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 tí 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 2 1 0 1

TỐI 642 153 68 5 3 0 0 119 6 9 1 1 0 tí 105 44 1 0 0 tí 116 61 2 2 0 tí 149 84 2 • 0 0

D ậ t 254 31 4 1 0 0 1 52 23 0 0 0 1 56 21 2 1 0 3 56 n
1 1 0 3 59 20 0 0 0 1

Gí,
c3ốc•P5c

1 1 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 tí 0 0 tí tí tí tí 0 0 tí (1 0 0 0 tí 0 0 tí 0 0

Cóng nghị 541 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí 0 0 161 65 3 1 tí 3 172 83 3 3 0 3 208 104 2 1 tí 1

TỎI 375 0 ò 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 0 105 44 1 0 tí tí 120 64 3 3 0 0 148 83 1 1 tí 0

D a i 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 21 2 1 0 3 52 19 0 0 0 3 60 21 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí t í (ỉ 0 0 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0

541 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 208 104 2 1 0 1

TÃ I 373 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí 0 0 105 44 1 0 tí 0 124 64 3 3 0 0 144 82 2 1 0 0

D a i 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 21 2 1 0 3 4 8 19 tí 0 0 3 64 22 0 0 0 1

tí
C ằn  c ỏ  eâne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí tí u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 /u im  mì 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 83 3 3 0 3 2 0 8 104 2 1 0 1

T ổ l 647 152 68 5 3 0 0 123 69 1 1 tí 0 105 44 1 tí 0 tí 122 65 3 3 0 0 145 83 2 1 0

D a l 250 33 4 1 0 0 1 48 23 0 tí 0 1 56 21 2 1 0 3 50 18 tí 0 tí 3 63 21 0 0 0

C ần  cử c in e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 tí 0 tí 0 0 tí 0 tí 0 0 0 0 0 0 0

Thỉ chắt 897 185 72 6 3 0 1 171 92 1 1 0 1 161 65 3 1 0 3 172 S3 3 3 0 3 2 0 8 104 2 1 0 1

T ố t 642 152 6 8 5 3 0 0 122 69 1 1 tí tí 105 44 1 0 tí tí 120 64 3 3 0 0 143 82 2 1 tí 0

D a l 255 33 4 1 0 0 1 4 9 23 0 0 0 1 56 21 2 1 0 3 52 19 0 0 0 3 65 ■»2 0 0 0 1

c à n  cổ  p in c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 0 tí
/ K  A7r<7! thướng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 0 0

- G i i y  khen  c ip  iru ím g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 tí 0 0 u 0 0 0 0 tí 0 tí tí 0

• G iã v  khen ca p  Iren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t í 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 0 tí tí

1 7. /IS D ĩ dược trợ giảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 tí tí 0 tí 0 0 0 tí 0 0 tí 0 0 0 tí 0 0 0 0 tí

1 7 /. HS.K.Tật 9 1 0 0 0 0 1 1 tí 0 0 3 2 tí 0 0 3 1 tí 0 0 1 0 0 tí tí

1 / / / .  / / i  ốư A p r  A i' / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí u tí tí 0 0 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ C ó  h oàn  canh  k ín h  le  g ia  d in h  k h ó  k h ỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí 0 0 tí 0 tí tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

♦  X a  ir irờ n c . d i  la i k h ó  khan 0 b 0 b 0 0 0 b 0 tí 0 b b 0 0 b tí tí tí b tí 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 0

+ Ã n h  hư ơ ng Ih ié n  ta i.  d ic l i  hênh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí 0 0 tí 0 0 0 tí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí

+  H ọ c  lự c  y o u  kem 0 0 0 0 0 0 b b tí b 0 0 0 0 tí tí tí tí tí 0 0 tí 0 0 tí 0 0 tí 0 tí 0

♦ N g u y ê n  n h â n  kh á c 0 0 0 0 0 0 u 0 0 tí tí tí 0 tí 0 0 tí tí t í 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u tí

♦ Uv’n h . k h ô n g  d ú  sú c  k h ú c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí 0 0 tí tí 0 0 tí tí 0 tí u 0 0 tí 0 tí tí u 0 u
+ M a t l ic i t ,  dà  I i iẩ l. 0 0 0 0 0 0 0 ĩ) 0 tí 0 tí tí 0 tí 0 tí 0 tí 0 0 0 0 0 0 tí u 0 0 0 tí
+ R ú l h ồ  sơ 0 0 0 0 0 0 0 0 tí tí tí 0 0 tí tí () tí 0 0 tí tí tí 0 0 tí tí 0 0 0 tí tí

C h ư a  h o á n  Ih d n li

IX. K Ỉt quà giáo dục
l lo à n  Ih . ìn l i  x u . ll s ic
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Thị Thúy Hằng

Người lộp háo cáo

Mai Khoa C hung
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